
1 Lại Khoa Lâm 21/4/1970
Giám đốc - Trung tâm TGPL               

nhà nước

Quyết định Số 09/QĐ-UBND ngày 

03/01/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang
Số 01 ngày 03/01/2008

2 Vũ Thanh Thủy 29/11/1976
Phó giám đốc -Trung tâm TGPL                           

nhà nước

Quyết định Số 10/QĐ-UBND ngày 

03/01/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang
Số 02 ngày 03/01/2008

3 Nguyễn Kim Tuyến 14/01/1978
Trưởng phòng Hành Chính                  

Trung tâm TGPL nhà nước

 Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 

28/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang Số 06 ngày 28/12/2013 

4 Nguyễn Văn Thăng 28/9/1974
Trưởng phòng Nghiệp vụ 1                 

Trung tâm TGPL nhà nước

Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 

07/10/2010 của UBND tỉnh Tuyên Quang
Số 05 ngày 07/10/2010

5 Hoàng Văn Vũ 18/8/1984
Phó phòng Nghiệp vụ 2                       

Trung tâm TGPL nhà nước

Quyết định số 429/QĐ-UBND Ngày 

17/5/2014  của UBND tỉnh Tuyên Quang Số 07 ngày 17/5/2014 

6 Nịnh Văn Mão 27/5/19760 Không
Quyết định số 888/QĐ-UBND Ngày 

03/6/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang
Số 03 ngày 03/6/2008

7 Nguyễn Thị Nguyệt 07/7/1983 Không
Quyết định số1595/QĐ-UBND Ngày 

29/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang Số 08 ngày 29/12/2017

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Quang Giai

                                                                                                                                                          Biểu số 02

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ LÀ TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ                                                                                                    

CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

STT

Họ và tên                          

Trợ giúp viên pháp lý
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ

Số ngày, tháng, năm

của Quyết định 

Bổ nhiệm trợ giúp viên

 pháp lý

Số thẻ 

trợ giúp viên pháp lý; 

ngày, tháng, năm 

cấp thẻ

(Kèm theo Văn bản số 53/TB- STP ngày  26 tháng  10  năm 2018 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang)



 



Biểu số 03

STT
Họ và tên Luật sư Ngày, tháng, 

năm sinh

Số chứng chỉ hành nghề 

luật sư  
Số thẻ luật sư Địa chỉ   

Số điện thoại            

liên hệ

1 Đàm Quốc Cường 10/6/1976
Số 3269/TP/LS-CCHN 

Cấp ngày 08/02/2007

4566/LS                  

Cấp ngày 10/8/2010

Công ty luật TNHH MTV Quốc Cường   

Địa chỉ: Khu dân cư Lý Thái Tổ, Tổ 25, 

phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

912978857

2 Ma Ngọc Khanh 7/7/1954
Số 9472/TP/LS-CCHN        

Cấp ngày 24/4/2013

7928/LS                  

Cấp ngày 13/5/2013

Văn Phòng Luật sư Ngọc Khanh - Địa chỉ: 

Số nhà 04, ngõ 195, đường Phan Thiết, tổ 

28 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

914786458

3 Hoàng Hải Bầu 3/10/1950
Số 4403/TP/LS-CCHN 

Cấp ngày 31/12/2007

4562/LS               

Cấp ngày 01/8/2010

Văn Phòng Luật sư Hoàng Minh - Địa chỉ 

Tổ 8, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang
983073486

4 Nguyễn Thành Minh 31/03/1953
Số 9518/TP/LS-CCHN                  

Cấp ngày 24/4/2013 

Số 7956/LS            

Cấp ngày 04/6/2013

Văn Phòng Luật sư Minh Phúc - Địa chỉ: 

Số nhà 322, đường Quang Trung, tổ 18 

phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

988732730

5 Hà Minh Phương 13/05/1953
Số 4816/TP/LS-CCHN 

Cấp ngày 29/4/2008

Số 4565/LS            

Cấp ngày 01/8/2010

Văn Phòng Luật sư Minh Phúc - Địa chỉ: 

Số nhà 322, đường Quang Trung, tổ 18 

phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

943266329

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Hà Quang Giai

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ LÀ LUẬT SƯ                                                                                                                                                                  

THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG  

(Kèm theo Văn bản số 53/TB- STP  ngày  26 tháng  10  năm 2018 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang)
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